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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Trịnh Đình Bá 10/01/1971 CCĐ01

Trưởng Ban Tổ chức 

kiêm Trưởng phòng 

Nội vụ huyện

Huyện uỷ Sơn 

Tịnh
06 15 22 33 51 Đạt

2 Đinh Thị Bắc 26/01/1975 CCĐ02

Ủy viên BTVHU, 

Trưởng Ban Tổ chức 

Huyện ủy

Huyện uỷ Ba Tơ 06 19
Miễn 

thi
30 61 Đạt

3 Lê Văn Chương 30/5/1975 CCĐ03
Phó Ban Xây dựng 

Hội
Hội nông dân tỉnh 06

Miễn 

thi
24 26 55

không 

đạt

4 Nguyễn Anh Dũng 01/01/1966 CCĐ04
UVBTV, Trưởng 

Ban Tuyên giáo

Đảng ủy Khối Cơ 

quan và Doanh 

nghiệp tỉnh

06 24 22 20 51
không 

đạt

5 Võ Thị Tiếp Duyên 30/10/1975 CCĐ05
Chuyên viên Phòng 

CS&ĐT cán bộ

Ban Tổ chức Tỉnh 

uỷ
06 22 24 30 53 Đạt

6
Nguyễn Thị 

Thanh 
Hải 10/02/1972 CCĐ06

Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Huyện ủy
Huyện uỷ Ba Tơ 06 22

Miễn 

thi
30 50 Đạt

7 Ngô Thị Thúy Hòa 25/3/1974 CCĐ07
HUV, Chánh Văn 

phòng huyện

Huyện uỷ Minh 

Long
06 15

Miễn 

thi
27 51

không 

đạt

8 Trần Minh Hoằng 10/5/1978 CCĐ08
Chánh Văn phòng 

huyện
Huyện uỷ Lý Sơn 06 28 23 30 57 Đạt

9 Lê Thị Thanh Hồng 08/6/1980 CCĐ09
Chủ tịch LĐLĐ 

huyện BìnhSơn

Liên đoàn Lao 

động tỉnh
06 19 23 32 50 Đạt

10 Ngô Thị Hương 10/3/1977 CCĐ10
Chuyên viên Ban 

Xây dựng Hội
Hội nông dân tỉnh 06 27 22 33 50 Đạt

11 Dương Linh 28/11/1986 CCĐ11 Bí thư Huyện đoàn Huyện uỷ Sơn Tây 06 24
Miễn 

thi
35 52 Đạt

12 Đào Đặng Hiền Linh 10/11/1988 CCĐ12
Chuyên viên Phòng 

Khoa giáo

Ban Tuyên giáo 

Tỉnh uỷ
06 22 22 33 65 Đạt

13 Bùi Nam 17/01/1979 CCĐ13
HUV, Chánh Văn 

phòng huyện

Huyện uỷ Tư 

Nghĩa
06 21 23 32 52 Đạt

14 Nguyễn Văn Nghĩa 30/12/1974 CCĐ14
Chuyên viên Ban 

Kinh tế - Xã hội
Hội nông dân tỉnh 06 28 21 32 55 Đạt

15 Đoàn Thị Thanh Nhàn 07/7/1980 CCĐ15

Chuyên viên Ban 

Điều hành Quỹ hỗ 

trợ

Hội nông dân tỉnh 06 18 21 37 58 Đạt

16 Lê Thị Thanh Nhàn 18/4/1982 CCĐ16
Chánh Văn phòng 

huyện

Huyện uỷ Bình 

Sơn
06 22 21 30 50.5 Đạt

17 Vũ Nhân 15/8/1964 CCĐ17

Ủy viên BTVHU, 

Trưởng Ban Dân 

vận, Chủ tịch 

MTTQVN huyện

Huyện uỷ Mộ Đức 06 16
Miễn 

thi
16 50.5

không 

đạt

18 Nguyễn Minh Tâm 20/7/1967 CCĐ18
HUV, Chánh Văn 

phòng huyện

Huyện uỷ Nghĩa 

Hành
06 24 22 30 51 Đạt

19 Võ Thị Thu Tình 16/6/1985 CCĐ19
Chuyên viên Phòng 

Khoa giáo

Ban Tuyên giáo 

Tỉnh uỷ
06 18 21 38 63 Đạt

Điểm 

thi môn 

Chuyên 

môn 

nghiệp 

vụ

Kết 

quả

Ghi 

chú

Phòng 

thi số

Số câu trả lời đúng

Số báo 

danh

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác

Cơ quan, đơn vị 

đang làm việc
TT Họ và tên lót Tên

Ngày tháng 

năm sinh
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20 Huỳnh Kim Tuấn 20/10/1969 CCĐ20

HUV, Chủ tịch Hội 

Nông dân kiêm 

Trưởng Ban pháp 

chế HĐND huyện

Huyện uỷ Mộ Đức 06 26 22 32 52 Đạt

21 Trần Thị Thanh Tuyền 14/12/1980 CCĐ21 Chủ tịch Hội Phụ nữ Huyện uỷ Lý Sơn 06 20
Miễn 

thi
30 53 Đạt

22 Nguyễn Viết Thanh 28/9/1977 CCĐ22
HUV, Chánh Văn 

phòng thị xã
Thị uỷ Đức Phổ 06 25 22 36 67 Đạt

23 Nguyễn Thịnh 22/9/1974 CCĐ23

UVBTV, Trưởng 

Ban Dân vận, Chủ 

tịch MTTQVN thị xã

Thị uỷ Đức Phổ 06 19 23 35 53 Đạt

24 Phạm Quốc Vương 25/7/1983 CCĐ24

Chủ tịch Hội Nông 

dân thành phố Quảng 

Ngãi

Thành uỷ Quảng 

Ngãi
06 26 22 33 52 Đạt


